
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO 

Biểu mẫu 23 

(Kèm theo công văn số: 1403 ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo) 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ Giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Tân Tạo năm học 2016-2017 

 

STT Nội dung Tổng số 

Chia theo trình độ đào tạo 

Giáo  

sư 

Phó 

Giáo sư 

TSKH, 

Tiến sỹ 

Thạc  

sĩ 

Đại 

 học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ khác 

 1 2 

(3+4+5+6+7+8+9) 

3 4 5 6 7 8 9 

Tổng số Giảng viên cơ hữu 73 4 5 21 28 15   

1 Khoa Kinh tế & Quản trị KD 14   6 8    

2 Khoa Ngôn ngữ & Nhân văn 08   1 6 1   

3 Khoa Kỹ thuật 08   5 2 1   

4 Khoa Y 27 4 5 7 3 8   

5 Khoa Công nghệ Sinh học 08   2 4 2   

6 Giảng viên các môn chung 08    5 3   

Giảng viên thỉnh giảng HĐ dài hạn 60  2 14 19 22 3  

 

Lưu ý: các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3), Phó giáo sư (4) thì không tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa. 

 

                                                                                                                                                     Long An, ngày 14 tháng 3 năm 2017 
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